
UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SGDĐT Ninh Thuận, ngày     tháng 5  năm 2023 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Khen thưởng thành tích Hội khỏe Phù Đổng 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV, năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 95/2018/QĐ-UBND, ngày 21/11/2018 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Ban Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần 

thứ XV năm 2023 và Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính, Sở Giáo dục và Đào 

tạo Ninh Thuận. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Tặng tiền thưởng kèm theo hiện vật đối với 159 giải cá nhân, 21 

giải đôi, 100 giải đồng đội, 9 giải toàn đoàn, 3 giải đạo đức đạt thành tích trong 

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Ninh Thuận lần thứ XV, năm 2023. 

(Định mức tiền thưởng và danh sách khen thưởng kèm theo Quyết định) 

Điều 2. Các Ông (bà) Trưởng phòng của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng 

phòng GDĐT huyện, thành phố, Hiệu trưởng trường và cá nhân, tập thể có tên 

nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như điều 2;              

- GĐ, Phó GĐ Sở;       

- Công đoàn ngành; 

- Trưởng, Phó phòng Sở;                                                           

- Lưu: VT,P.TCHC. 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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ĐỊNH MỨC KHEN THƯỞNG 

THÀNH TÍCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH NINH THUẬN  

LẦN THỨ XV NĂM 2023 

(Kèm theo QĐ số         /QĐ-SGDĐT, ngày      /5/2023 của Sở GDĐT) 

1. Giải cá nhân: (159 giải  +  huy chương) 

 - 53 giải nhất:  450.000đ/giải  + huy chương Vàng  + giấy chứng nhận. 

 - 53 giải nhì: 400.000đ/giải  + huy chương Bạc    + giấy chứng nhận. 

 - 53 giải ba: 350.000đ/giải  + huy chương Đồng + giấy chứng nhận. 

2. Giải đôi: (21 giải +  huy chương) 

 - 7 giải nhất:  600.000đ/giải +  huy chương Vàng. 

 - 7 giải nhì:  500.000đ/giải +  huy chương Bạc. 

 - 7 giải ba:   400.000đ/giải +  huy chương Đồng. 

3. Giải đồng đội: (100 giải + cờ +  huy chương) 

 - 33 giải nhất:  800.000đ/giải   +  huy chương Vàng   +  cờ. 

 - 34 giải nhì:   600.000đ/giải  +  huy chương Bạc     +  cờ.   

 - 33 giải ba:     400.000đ/giải +  huy chương Đồng  +  cờ. 

4. Giải toàn đoàn Hội khỏe Phù Đổng: (9 giải + cờ)  

 - 3 giải nhất: 800.000đ/giải +  cờ. 

 - 3 giải nhì: 700.000đ/giải +  cờ. 

 - 3 giải ba: 600.000đ/giải +  cờ. 

5. Giải Đạo đức: (3 giải + cờ)  

 - 3 giải: 800.000đ/giải + cờ. 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH NINH THUẬN 

 LẦN THỨ XV NĂM 2023 

 (Kèm theo QĐ số         /QĐ-SGDĐT, ngày   /5/2023 của Sở GDĐT) 

 
I. Giải cá nhân: (159 giải) 

TT Họ và tên Trường Giải Môn thi  Cấp 

1 Charao Long Hảo TH Bà Râu, huyện Thuận 

Bắc 

Nhất Chạy 60m 

Nam 

TH 

2 Lê Hoàng Long TH Tấn Tài 1, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Chạy 60m 

Nam 

TH 

3 Nguyễn Hoàng 

Hiệp 

TH Công Hải, huyện Thuận 

Bắc 

Ba Chạy 60m 

Nam 

TH 

4 Đàng Thị Ngọc Lan TH-THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Thuận Nam 

Nhất Chạy 60m Nữ TH 

5 Đặng Thị Kim Điền TH Mỹ Hải, TP Phan Rang-

TC 

Nhì Chạy 60m Nữ TH 

6 Đạo Thúy Hảo TH-THCS Mai Thúc Loan, 

huyện Ninh Hải 

Ba Chạy 60m Nữ TH 

7 Võ Thế Tin TH Đông Hải 2, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bật xa Nam TH 

8 Nguyễn Tăng Trực TH Thọ Sanh, huyện Ninh 

Phước 

Nhì Bật xa Nam TH 

9 Charao Long Hảo TH Bà Râu, huyện Thuận 

Bắc 

Ba Bật xa Nam TH 

10 Javi Hoàng Linh TH Thành Hải 2, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bật xa Nữ TH 

11 Chamaléa Thị 

Nguyệt 

PTDTBT TH Phước Đại A, 

huyện Bác Ái 

Nhì Bật xa Nữ TH 

12 Trần Thị Hồng 

Thắm 

TH-THCS Hoàng Hoa 

Thám, huyện Thuận Nam 

Ba Bật xa Nữ TH 

13 Trần Hoàn Kim  TH Dư Khánh, huyện Ninh 

Hải 

Nhất Nhảy dây bền 

Nam 

TH 

14 Lê Khôi Nguyên TH Tân Sơn A, huyện Ninh 

Sơn 

Nhì Nhảy dây bền 

Nam 

TH 

15 Lê Nguyễn Bảo 

Long 

TH Tân Sơn A, huyện Ninh 

Sơn 

Ba Nhảy dây bền 

Nam 

TH 

16 Chamaléa Thị Kiều 

Trang  

PTDTBT TH Phước Đại A, 

huyện Bác Ái 

Nhất Nhảy dây bền 

Nữ 

TH 

17 Pilao Thị Bảo Thy PTDTBT TH Phước Đại A, 

huyện Bác Ái 

Nhì Nhảy dây bền 

Nữ 

TH 

18 Nguyễn Hoàng 

Thanh Thư 

TH Phương Cựu 3, huyện 

Ninh Hải 

Ba Nhảy dây bền 

Nữ 

TH 

19 Bùi Đăng Nhật 

Minh 

TH Phước Mỹ 1, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Cờ vua Nam TH 

20 Cù Tuấn Tú TH Tân Sơn B, huyện Ninh 

Sơn 

 

Nhì Cờ vua Nam TH 
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TT Họ và tên Trường Giải Môn thi  Cấp 

21 Xích Quang Khải TH Như Bình, huyện Ninh 

Phước 

Ba Cờ vua Nam TH 

22 Huỳnh Ngọc Thảo 

Ngân 

TH Phước Thiện, huyện 

Ninh Phước 

Nhất Cờ vua Nữ TH 

23 Thành Ngọc Minh 

Chuyên 

TH Hiếu Thiện, huyện 

Thuận Nam 

Nhì Cờ vua Nữ TH 

24 Đạo Kim Trang TH Bỉnh Nghĩa, huyện 

Thuận Bắc 

Ba Cờ vua Nữ TH 

25 Nguyễn Minh Khoa TH Mỹ Hương, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bơi Nam 

(dưới 9tuổi) 

TH 

26 Đào Đức Trí TH Mỹ Hương, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Bơi Nam 

(dưới 9tuổi) 

TH 

27 Văn Chí Cường TH Bảo An 2, TP Phan 

Rang-TC 

Ba Bơi Nam 

(dưới 9tuổi) 

TH 

28 Cao Lê An Hòa TH Đài Sơn, TP Phan Rang-

TC 

Nhất Bơi Nam 

(10t-11t) 

TH 

29 Phạm Lê Tuấn Vũ TH Đô Vinh 2, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Bơi Nam 

(10t-11t) 

TH 

30 Đinh Bảo Giang TH-THCS Lê Đình Chinh, 

TP Phan Rang-TC 

Ba Bơi Nam 

(10t-11t) 

TH 

31 Nguyễn Hoàng Vy 

Trang 

THPT iSCHOOL Ninh 

Thuận 

Nhất Bơi Nữ 

(10t-11t) 

TH 

32 Bùi Hà Chi TH Phủ Hà 2, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Bơi Nữ 

(10t-11t) 

TH 

33 Lê Nhật Minh Thy TH Thuận Hòa - Hiêp Hòa, 

huyện Ninh Phước 

Ba Bơi Nữ 

(10t-11t) 

TH 

34 Hồ Ngọc Trường TH Kinh Dinh, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bóng bàn đơn 

Nam 

TH 

35 Phạm Khánh Dư TH Phú Quý 2, huyện Ninh 

Phước 

Nhì Bóng bàn đơn 

Nam 

TH 

36 Nguyễn Ngọc Thiên 

Bảo 

TH Quảng Sơn A, huyện 

Ninh Sơn 

Ba Bóng bàn đơn 

Nam 

TH 

37 Huỳnh Thùy Thiên 

Vân 

TH Mỹ Hương, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bóng bàn đơn 

Nữ 

TH 

38 Nguyễn Ngọc 

Khánh Ngân 

TH Thủy Lợi, huyện Ninh 

Hải 

Nhì Bóng bàn đơn 

Nữ 

TH 

39 Trần Huyền Bảo 

Châu 

TH An Xuân, huyện Ninh 

Hải 

Ba Bóng bàn đơn 

Nữ 

TH 

40 Trần Xuân Trúc THCS Quang Trung, huyện 

Ninh Sơn 

Nhất Chạy 100m 

Nam 

THCS 

41 Trương Tuấn Đạt THCS Đổng Dậu, huyện 

Ninh Phước 

Nhì Chạy 100m 

Nam 

THCS 

42 Nguyễn Tấn Sang THCS Phan Bội Châu, 

huyện Ninh Phước 

Ba Chạy 100m 

Nam 

THCS 

43 Võ Thị Mỹ Xuyên THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Ninh Hải 

Nhất Chạy 100m Nữ THCS 

44 Patâuxá Thị 

Thương 

PTDTNT THCS Thuận Bắc, 

huyện Thuận Bắc 

Nhì Chạy 100m Nữ THCS 



 5 

TT Họ và tên Trường Giải Môn thi  Cấp 

45 Nguyễn Ngọc 

Quỳnh Như 

THCS Trần Phú, TP Phan 

Rang-TC 

Ba Chạy 100m Nữ THCS 

46 Trương Tuấn Đạt THCS Đổng Dậu, huyện 

Ninh Phước 

Nhất Chạy 800m 

Nam 

THCS 

47 Nguyễn Xuân Tiền  THCS Quang Trung, huyện 

Ninh Sơn 

Nhì Chạy 800m 

Nam 

THCS 

48 Trần Tấn Khang THCS Nguyễn Tiệm, huyện 

Thuận Nam 

Ba Chạy 800m 

Nam 

THCS 

49 Katơr Thị Huyền THCS-THPT Bác Ái Nhất Chạy 500m Nữ THCS 

50 Nguyễn Chung 

Quỳnh Như 

THCS Trần Phú, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Chạy 500m Nữ THCS 

51 Phan Thị Quy THCS Lương Thế Vinh, 

huyện Ninh Hải 

Ba Chạy 500m Nữ THCS 

52 Kiều Thanh Thiệt TH-THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm, huyện Thuận Nam 

Nhất Nhảy cao Nam THCS 

53 Chamaléa Tiềng PTDTBT THCS Lê Lợi, 

huyện Bác Ái 

Nhì Nhảy cao Nam THCS 

54 Chamaléa Xuân 

Quỳnh 

THCS Bùi Thị Xuân, huyện 

Thuận Bắc 

Ba Nhảy cao Nam THCS 

55 Nguyễn Phan Ngọc 

Hân 

THCS Nguyễn Thái Bình, 

huyện Ninh Hải 

Nhất Nhảy cao Nữ THCS 

56 Hoàng Nữ Thùy 

Trang 

THCS Quang Trung, huyện 

Ninh Sơn 

Nhì Nhảy cao Nữ THCS 

57 Võ Nguyễn Huyền 

Trân 

THCS Nguyễn Văn Trỗi, 

TP Phan Rang-TC 

Ba Nhảy cao Nữ THCS 

58 Pinăng Lương PTDTNT THCS Thuận Bắc, 

huyện Thuận Bắc 

Nhất Nhảy xa Nam THCS 

59 Lê Trần Bảo Phi TH-THCS Phước Vinh, 

huyện Ninh Phước 

Nhì Nhảy xa Nam THCS 

60 Nguyễn Tấn Duy THCS-THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Ba Nhảy xa Nam THCS 

61 Hoàng Nữ Thùy 

Trang 

THCS Quang Trung, huyện 

Ninh Sơn 

Nhất Nhảy xa Nữ THCS 

62 Katơr Thị Huyền THCS-THPT Bác Ái Nhì Nhảy xa Nữ THCS 

63 Thị Yến Nhi  THCS Huỳnh Thúc Kháng, 

huyện Ninh Sơn 

Ba Nhảy xa Nữ THCS 

64 Nguyễn Gia Thịnh THCS Trần Phú, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Cờ vua 

Nam(12t-13t) 

THCS 

65 Trương Ngọc Phát THCS An Dương Vương, 

huyện Ninh Hải 

Nhì Cờ vua 

Nam(12t-13t) 

THCS 

66 Nguyễn Đăng Khoa THCS Nguyễn Trường Tộ, 

huyện Ninh Sơn 

Ba Cờ vua 

Nam(12t-13t) 

THCS 

67 Đậu Minh Trang THCS-THPT Bác Ái Nhất Cờ vua  

Nữ(12t-13t) 

THCS 

68 Cao Minh Hằng THCS Hoàng Hoa Thám, 

huyện Ninh Sơn 

Nhì Cờ vua 

Nữ(12t-13t) 

THCS 

69 Lê Ngọc Sương 

Mai 

THCS An Dương Vương, 

huyện Ninh Hải 

Ba Cờ vua 

Nữ(12t-13t) 

THCS 
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TT Họ và tên Trường Giải Môn thi  Cấp 

70 Bá Lưu Trường 

Giang 

THCS Huỳnh Phước, huyện 

Ninh Phước 

Nhất Cờ vua 

Nam(14t- 15t) 

THCS 

71 Thiên Tấn Lộc THCS Võ Văn Kiệt, huyện 

Thuận Nam 

Nhì Cờ vua 

Nam(14t -15t) 

THCS 

72 Bùi Hoàng Nam THCS Võ Thị Sáu, TP Phan 

Rang-TC 

Ba Cờ vua 

Nam(14t-15t) 

THCS 

73 Lê Thị Thuận Lợi THCS Phan Bội Châu, 

huyện Ninh Phước 

Nhất Cờ vua 

Nữ(14t-15t) 

THCS 

74 Nguyễn Thúy Ngọc THCS An Dương Vương, 

huyện Ninh Hải 

Nhì Cờ vua Nữ(14t 

- 15t) 

THCS 

75 Hoàng Thị Thu 

Thảo 

THCS Lê Hồng Phong, TP 

Phan Rang-TC 

Ba Cờ vua Nữ(14t 

- 15t) 

THCS 

76 Lâm Nhân Kiệt THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Nhất Bơi Nam(12t-

13t) 

THCS 

77 Cao Thiên Hào THCS Trần Phú, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Bơi Nam(12t-

13t) 

THCS 

78 Nguyễn Trần Trọng 

Nguyên 

THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Ba Bơi Nam(12t-

13t) 

THCS 

79 Nguyễn Thị Ngọc 

Phú 

THCS Trần Thi, TP Phan 

Rang-TC 

Nhất Bơi Nữ(12t-

13t) 

THCS 

80 Lê Quỳnh Như 

Ngọc 

THCS Lê Hồng Phong, TP 

Phan Rang-TC 

Nhì Bơi Nữ(12t-

13t) 

THCS 

81 Nguyễn Phan Như 

Phương 

THPT iSCHOOL Ninh 

Thuận 

Ba Bơi Nữ 

(12t-13t) 

THCS 

82 Lâm Kiết Tường THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Nhất Bơi Nam(14t-

15t) 

THCS 

83 Bành Quang Bá 

Hiển 

THCS Lê Hồng Phong, TP 

Phan Rang-TC 

Nhì Bơi Nam(14t-

15t) 

THCS 

84 Nguyễn Hồng Sơn 

Lâm 

THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Ba Bơi Nam(14t-

15t) 

THCS 

85 Nguyễn Bình 

Phương An 

THCS Đinh Bộ Lĩnh, huyện 

Ninh Hải 

Nhất Bơi Nữ(14t-

15t) 

THCS 

86 Trần Khánh Viên THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Nhì Bơi Nữ(14t-

15t) 

THCS 

87 Trương Bích Ngọc 

Kim 

THCS Trần Phú, TP Phan 

Rang-TC 

Ba Bơi Nữ(14t-

15t) 

THCS 

88 Nguyễn Minh Đức THCS Lý Tự Trọng, TP 

Phan Rang-TC 

Nhất Bóng bàn Nam THCS 

89 Nguyễn Ngọc 

Phương 

THCS Lê Hồng Phong, TP 

Phan Rang-TC 

Nhì Bóng bàn Nam THCS 

90 Nguyễn Văn Thuận THCS Ngô Sỹ Liên, huyện 

Ninh Hải 

Ba Bóng bàn Nam THCS 

91 Nguyễn Thị Hạ 

Huyên  

THCS Nguyễn Thái Bình, 

huyện Ninh Hải 

Nhất Bóng bàn Nữ THCS 

92 Nguyễn Thị Trà 

Uyên  

THCS Võ Thị Sáu, TP Phan 

Rang-TC 

Nhì Bóng bàn Nữ THCS 

93 Lý Uyên Lê THPT iSCHOOL Ninh 

Thuận 

Ba Bóng bàn Nữ THCS 
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TT Họ và tên Trường Giải Môn thi  Cấp 

94 Pilao Dĩ PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Bắn nỏ Nam THCS 

95 Pinăng Trinh THCS-THPT Bác Ái Nhì Bắn nỏ Nam THCS 

96 Katơr Thái PT DTNT Pi Năng Tắc Ba Bắn nỏ Nam THCS 

97 Chamaléa Thị Bé 

Nhỏ 

PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Bắn nỏ Nữ THCS 

98 Chamaléa Thị Mai 

Trúc 

PT DTNT Pi Năng Tắc Nhì Bắn nỏ Nữ THCS 

99 Pôpôn Thị Duyến TH-THCS Phước Kháng, 

huyện Thuận Bắc 

Ba Bắn nỏ Nữ THCS 

100 Lê Châu THPT Trường Chinh Nhất Chạy 100m 

Nam 

THPT 

101 Hán Minh Nghiêm THPT An Phước Nhì Chạy 100m 

Nam 

THPT 

102 Phan Anh Vũ THPT Nguyễn Trãi Ba Chạy 100m 

Nam 

THPT 

103 Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh 

THPT Phan Chu Trinh Nhất Chạy 100m Nữ THPT 

104 Phan Thị Ngọc Quý THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Nhì Chạy 100m Nữ THPT 

105 Nguyễn Thị Mến THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Ba Chạy 100m Nữ THPT 

106 Hán Minh Nghiêm THPT An Phước Nhất Chạy 200m 

Nam 

THPT 

107 Nguyễn Hồ Đông 

Hưng 

THPT Nguyễn Trãi Nhì Chạy 200m 

Nam 

THPT 

108 Hoàng Đức Anh THPT Nguyễn Du Ba Chạy 200m 

Nam 

THPT 

109 Ngô Phương Hồng 

Trân 

THPT Tháp Chàm Nhất Chạy 200m Nữ THPT 

110 Vũ Thị Phương 

Nghi 

THPT Nguyễn Du Nhì Chạy 200m Nữ THPT 

111 Bành Thị Kim Thúy THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Ba Chạy 200m Nữ THPT 

112 Phạm Gia Bảo THPT Nguyễn Du Nhất Chạy 800m 

Nam 

THPT 

113 Lê Văn Khôn THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Nhì Chạy 800m 

Nam 

THPT 

114 Nguyễn Mạnh 

Thiên 

THPT Nguyễn Trãi Ba Chạy 800m 

Nam 

THPT 

115 Trượng Thị Xuân 

Nhị 

THPT Phạm Văn Đồng Nhất Chạy 800m Nữ THPT 

116 Lê Ngọc Như Kiều THCS-THPT Đặng Chí 

Thanh 

Nhì Chạy 800m Nữ THPT 

117 Huỳnh Thị Mỹ Tâm THPT Tháp Chàm Ba Chạy 800m Nữ THPT 

118 Đàng Thanh Xang THCS-THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Nhất Chạy 1500m 

Nam 

THPT 

119 Phạm Gia Bảo THPT Nguyễn Du Nhì Chạy 1500m 

Nam 

THPT 
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120 Nguyễn Mạnh 

Thiên 

THPT Nguyễn Trãi Ba Chạy 1500m 

Nam 

THPT 

121 Thái Lê Duy Trà THPT Ninh Hải Nhất Chạy 1500m 

Nữ 

THPT 

122 Huỳnh Thị Mỹ Tâm THPT Tháp Chàm Nhì Chạy 1500m 

Nữ 

THPT 

123 Nguyễn Phan Thùy 

Dung 

THPT Nguyễn Du Ba Chạy 1500m 

Nữ 

THPT 

124 Nguyễn Vũ Hoàng 

Phi 

THPT Nguyễn Du Nhất Nhảy cao Nam THPT 

125 Lưu Thái Bình  THPT An Phước Nhì Nhảy cao Nam THPT 

126 Chamaléa Kiệt PT DTNT THPT Ninh 

Thuận 

Ba Nhảy cao Nam THPT 

127 Trần Thị Cẩm Ly THPT Nguyễn Du Nhất Nhảy cao Nữ THPT 

128 Đổng Kiều Vân THPT An Phước Nhì Nhảy cao Nữ THPT 

129 Phan Gia Hòa THPT Ninh Hải Ba Nhảy cao Nữ THPT 

130 Phú Văn Quyết THPT An Phước Nhất Nhảy xa Nam THPT 

131 Đặng Minh Hy THCS-THPT Nguyễn Văn 

Linh 

Nhì Nhảy xa Nam THPT 

132 Nguyễn Đức Sang THPT Trường Chinh Ba Nhảy xa Nam THPT 

133 Lương Huỳnh Xuân 

Lộc 

THPT Nguyễn Du Nhất Nhảy xa Nữ THPT 

134 Phạm Thị Ngọc 

Quỳnh 

THPT Phan Chu Trinh Nhì Nhảy xa Nữ THPT 

135 Trần Thị Cẩm Ly THPT Nguyễn Du Ba Nhảy xa Nữ THPT 

136 Tô Minh Phước THPT Nguyễn Trãi Nhất Cờ vua Nam THPT 

137 Trần Văn Duy THPT Tháp Chàm Nhì Cờ vua Nam THPT 

138 Phạm Nguyễn Quốc 

Hoàng 

THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba Cờ vua Nam THPT 

139 Trần Thái Bảo 

Ngọc 

THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhất Cờ vua Nữ THPT 

140 Trượng Đàng Thu 

Hà 

THPT An Phước Nhì Cờ vua Nữ THPT 

141 Trần Phan Như Hảo THPT Ninh Hải Ba Cờ vua Nữ THPT 

142 Cao Quốc Vương THPT Chu Văn An Nhất Bóng bàn đơn 

Nam 

THPT 

143 Trương Văn Thanh THPT Nguyễn Trãi Nhì Bóng bàn đơn 

Nam 

THPT 

144 Nguyễn Duy Khang THPT Tháp Chàm Ba Bóng bàn đơn 

Nam 

THPT 

145 Trần Ngọc Nhật 

Tuyền 

THPT Tôn Đức Thắng Nhất Bóng bàn đơn 

Nữ 

THPT 

146 Nguyễn Hà Trúc Vy THPT Nguyễn Du Nhì Bóng bàn đơn 

Nữ 

THPT 

147 Phạm Hoàng Tú 

Ngân 

THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba Bóng bàn đơn 

Nữ 

THPT 

148 Lê Vũ Hoàng Nhân THPT Chu Văn An Nhất Cầu lông đơn 

Nam 

THPT 
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149 Võ Anh Kiệt THPT Nguyễn Huệ Nhì Cầu lông đơn 

Nam 

THPT 

150 Lê Hoàng Sơn THPT Nguyễn Trãi Ba Cầu lông đơn 

Nam 

THPT 

151 Đặng Thảo Nhi THPT Nguyễn Trãi Nhất Cầu lông đơn 

Nữ 

THPT 

152 Nguyễn Nhật Bảo 

Quyên 

THPT An Phước Nhì Cầu lông đơn 

Nữ 

THPT 

153 Ngô Anh Thư THPT Nguyễn Du Ba Cầu lông đơn 

Nữ 

THPT 

154 Katơr Tuấn PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Bắn nỏ Nam THPT 

155 Katơr Thông PT DTNT Pi Năng Tắc Nhì Bắn nỏ Nam THPT 

156 Pilao Quốc PT DTNT Pi Năng Tắc Ba Bắn nỏ Nam THPT 

157 Katơr Thị Úc PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Bắn nỏ Nữ THPT 

158 Nguyễn Thị Thu Ly THCS-THPT Bác Ái Nhì Bắn nỏ Nữ THPT 

159 Katơr Thị Ngọc 

Châu 

PT DTNT Pi Năng Tắc Ba Bắn nỏ Nữ THPT 

 

II. Giải đôi: (21 giải) 

TT Họ và tên Đơn vị Giải Môn thi  Cấp  

1 Nguyễn Minh Đức  Phòng Giáo dục và Đào 

tạo TP Phan Rang-TC 

Nhất Bóng bàn 

đôi nam 
THCS 

Nguyễn Thái Phong 

2 Nguyễn Triết Hàn Long Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện  Ninh Hải 

Nhì Bóng bàn 

đôi nam 

THCS 

Nguyễn Gia Huy 

3 Bùi Bảo Toàn Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện  Ninh Phước 

Ba Bóng bàn 

đôi nam 

THCS 

Hồ Hải Đăng 

4 Khúc Thị Ngọc Phúc  Phòng Giáo dục và Đào 

tạo TP Phan Rang-TC 

Nhất Bóng bàn 

đôi nữ 

THCS 

Nguyễn Lê Minh Châu 

5 Võ Nữ Yến Vy Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện  Ninh Sơn 

Nhì Bóng bàn 

đôi nữ 

THCS 

Nguyễn Thị Diệu Oanh 

6 Trần Tuyết Mai Phòng Giáo dục và Đào 

tạo huyện  Ninh Phước 

Ba Bóng bàn 

đôi nữ 

THCS 

Trần Minh Thư 

7 Cao Quốc Vương  Trường THPT Chu Văn 

An 

Nhất Bóng bàn 

đôi nam 

THPT 

Ngô Việt Đăng 

8 Nguyễn Khôi Nguyên Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Bóng bàn 

đôi nam 

THPT 

Nguyễn Nam Cường 

9 Lê Quân Quốc Khánh  Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

Ba Bóng bàn 

đôi nam 

THPT 

Nguyễn Lê Thiên Dũng 

10 Nguyễn Hoàng Bảo Trân Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

Nhất Bóng bàn 

đôi nữ 

THPT 

Võ Lê Ngọc Viên 

11 Trương Bảo Thanh Tâm  Trường THPT Nguyễn 

Du 

Nhì Bóng bàn 

đôi nữ 

THPT 

Nguyễn Hà Trúc Vy 

12 Phạm An Bình  Trường THPT Trường 

Chinh 

Ba Bóng bàn 

đôi nữ 

THPT 

Võ Nữ Yến Nhi 

13 Hồ Huy Hoàng Trường THPT Trường 

Chinh 

Nhất Cầu lông 

đôi nam 

THPT 

Nguyễn Thành Nhân 
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TT Họ và tên Đơn vị Giải Môn thi  Cấp  

14 Đào Duy Chinh Trường THPT Chu Văn 

An 

Nhì Cầu lông 

đôi nam 

THPT 

Nguyễn Ngọc Nhân 

15 Nguyễn Hữu Vĩnh Hưng Trường THPT Nguyễn 

Du 

Ba 

 

Cầu lông 

đôi nam 

THPT 

Nguyễn Phúc Đức 

16 Võ Thị Ngọc Dung Trường THPT Trường 

Chinh 

Nhất Cầu lông 

đôi nữ 

THPT 

Lê Nhã Quỳnh 

17 Lê Nhật Minh Thư Trường THPT chuyên 

Lê Quý Đôn 

Nhì Cầu lông 

đôi nữ 

THPT 

Lê Vân Anh 

18 Ngô Anh Thư Trường THPT Nguyễn 

Du 

Ba Cầu lông 

đôi nữ 

THPT 

Nguyễn Thảo Quỳnh 

19 Nguyễn Thanh Phong Trường THPT Trường 

Chinh 

Nhất Cầu lông 

Đôi Nam-

Nữ 

THPT 

Nguyễn Hoàng Bảo Nguyên 

20 Phạm Quốc Vững Trường THPT Nguyễn 

Trãi 

Nhì Cầu lông 

Đôi Nam-

Nữ 

THPT 

Đặng Thảo Nhi 

21 Nguyễn Tuấn Anh Trường THPT An 

Phước 

Ba Cầu lông 

Đôi Nam-

Nữ 

THPT 

Phạm Gia Hân 

 

III. Giải đồng đội, toàn đoàn, đạo đức: (112 giải) 

TT Đơn vị Giải Môn thi Cấp 

1 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Đồng đội Điền 

kinh Nam 

TH 

2 Phòng GDĐT huyện Thuận Bắc Nhì 

3 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Ba 

4 Phòng GDĐT huyện Bác Ái Nhất Đồng đội Điền 

kinh Nữ 

TH 

5 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhì 

6 Phòng GDĐT huyện Thuận Nam Ba 

7 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhất Đồng đội Cờ vua 

Nam-Nữ cấp TH 

TH 

8 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhì 

9 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

10 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhất Đồng đội Bóng 

bàn  Nam 

TH 

11 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhì 

12 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

13 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Đồng đội Bóng 

bàn Nữ 

TH 

14 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Nhì 

15 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

16 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Bóng đá Nam TH 

17 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhì 

18 Phòng GDĐT huyện Thuận Nam Ba 

19 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhất Đồng đội Điền 

kinh Nam 

THCS 

20 Phòng GDĐT huyện Thuận Bắc Nhì 

21 Phòng GDĐT huyện Thuận Nam Nhì 

22 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

23 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Nhất Đồng đội Điền THCS 
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TT Đơn vị Giải Môn thi Cấp 

24 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Nhì kinh Nữ 

25 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Ba 

26 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhất Đồng đội cờ vua 

Nam-Nữ cấp 

THCS 

THCS 

27 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhì 

28 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

29 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Đồng đội Bóng 

bàn Nam 

THCS 

30 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Nhì 

31 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Ba 

32 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Đồng đội Bóng 

bàn Nữ 

THCS 

33 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Nhì 

34 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba 

35 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Đồng đội Bắn nỏ 

Nam 

THCS 

36 Trường THCS-THPT Bác Ái Nhì 

37 Phòng GDĐT huyện Bác Ái Ba 

38 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Đồng đội Bắn nỏ 

Nữ 

THCS 

39 Phòng GDĐT huyện Bác Ái Nhì 

40 Trường THCS-THPT Bác Ái Ba 

41 Phòng GDĐT huyện Thuận Nam Nhất Bóng chuyền 

Nam 

THCS 

42 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Nhì 

43 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Ba 

44 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Nhất Bóng chuyển 

Nữ 

THCS 

45 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhì 

46 Phòng GDĐT huyện Bác Ái Ba 

47 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Bóng đá 

Nam 

THCS 

48 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhì 

49 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Ba 

50 Trường THPT Trường Chinh Nhất Chạy tiếp sức 

Nam 4 x 100m 

THPT 

51 Trường THPT Nguyễn Trãi Nhì 

52 Trường THPT Nguyễn Du Ba 

53 Trường THPT Nguyễn Du Nhất Chạy tiếp sức Nữ 

4 x 100m 

THPT 

54 Trường THPT Phan Chu Trinh Nhì 

55 Trường THPT Tháp Chàm Ba 

56 Trường THPT Nguyễn Du Nhất Đồng đội Điền 

kinh 

Nam 

THPT 

57 Trường THPT An Phước Nhì 

58 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

59 Trường THPT Nguyễn Du Nhất Đồng đội Điền 

kinh Nữ 

THPT 

60 Trường THPT Tháp Chàm Nhì 

61 Trường THPT An Phước Ba 

62 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhất Đồng đội Cờ vua 

Nam-Nữ cấp 

THPT 

THPT 

63 Trường THPT Nguyễn Trãi Nhì 

64 Trường THPT Ninh Hải Ba 

65 Trường THPT Trường Chinh Nhất Bòng chuyền 

Nam 

THPT 

66 Trường THPT An Phước Nhì 

67 Trường THPT Tháp Chàm Ba 

68 Trường THPT Ninh Hải Nhất Bóng chuyền Nữ THPT 

69 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhì 

70 Trường THCS-THPT Bác Ái Ba 
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71 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhất Bóng rổ Nam THPT 

72 Trường THPT Chu Văn An Nhì 

73 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

74 Trường THPT Nguyễn Trãi Nhất Bóng rổ Nữ THPT 

75 Trường THPT Ninh Hải Nhì 

76 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Ba 

77 Trường THPT Ninh Hải Nhất Bóng đá Nam THPT 

78 Trường THPT Tháp Chàm Nhì 

79 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

80 Trường THPT An Phước Nhất Bóng đá Nữ THPT 

81 Trường THPT Chu Văn An Nhì 

82 Trường THCS-THPT Trần Hưng Đạo Ba 

83 Trường THPT Nguyễn Trãi Nhất Đồng đội Bóng 

bàn Nam 

THPT 

84 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì 

85 Trường THPT An Phước Ba 

86 Trường THPT An Phước Nhất Đồng đội Bóng 

bàn Nữ 

THPT 

87 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn Nhì 

88 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

89 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Đồng đội Bắn nỏ 

Nam 

THPT 

90 Trường THPT An Phước Nhì 

91 Trường THCS-THPT Bác Ái Ba 

92 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhất Đồng đội Bắn nỏ 

Nữ 

THPT 

93 Trường THCS-THPT Bác Ái Nhì 

94 Trường THPT An Phước Ba 

95 Trường THPT Trường Chinh Nhất Đồng đội Cầu 

lông Nam 

THPT 

96 Trường THPT Chu Văn An Nhì 

97 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba 

98 Trường THPT An Phước Nhất Đồng đội Cầu 

lông Nữ 

THPT 

99 Trường THPT Trường Chinh Nhì 

100 Trường THPT Lê Quý Đôn Ba 

101 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Toàn đoàn TH 

102 Phòng GDĐT huyện Ninh Phước Nhì Toàn đoàn TH 

103 Phòng GDĐT huyện Ninh Hải Ba Toàn đoàn TH 

104 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Nhất Toàn đoàn THCS 

105 Trường PT DTNT Pi Năng Tắc Nhì Toàn đoàn THCS 

106 Phòng GDĐT huyện Ninh Sơn Ba Toàn đoàn THCS 

107 Trường THPT Trường Chinh Nhất Toàn đoàn THPT 

108 Trường THPT An Phước Nhì Toàn đoàn THPT 

109 Trường THPT Nguyễn Trãi Ba Toàn đoàn THPT 

110 Phòng GDĐT TP Phan Rang-TC Đạo đức TH 

111 Phòng GDĐT huyện Bác Ái Đạo đức THCS 

112 Trường THCS-THPT Trần Hưng Đạo Đạo đức THPT 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-05-12T13:49:05+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Huệ Khải<huekhai@ninhthuan.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2023-05-12T14:08:52+0700


		2023-05-12T14:09:07+0700


		2023-05-12T14:09:22+0700


		2023-05-12T14:09:40+0700


		vanphong_soninhthuan@moet.edu.vn
	2023-05-12T14:10:04+0700




